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1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Bạch Mai thuộc công ty TNHH 
Thành Đạt BM. 

3. Địa chỉ hiện tại:Km 52 Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phô Hải Phòng 

DANH SÁCH ĐẰNG KÝ HÀNH NGHÊ 

2. Địa chỉ cũ: Km52 Đường An Định, Phường Việt Hòa, Thành phô Hải Dương. 

4. Thời gian làm việc hăng ngày của cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h00" -11h30', 
Chiều từ 13h30-17h00' các ngày trong tuần. 

Họ và tên 

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Trần Ngọc Đại 

Đào Ngọc 
Chanh 

Số giấy phép hành 
nghề Số chúng chỉ 

hành nghề 

0018910/BYT 
CCHN 

Phạm vi hành 
nghề 

Từ 7h00 đến 17h00 
Khám bệnh, chữa Từ thứ 2 đến chủ 
bệnh chuyên khoa| nhật. Nghi I ngày 

theo phân công của 
phòng khám 

Ngoại 

Khám bệnh chữa 
0005104/HD-CCHN ệnh chuyên khoa 

nội khoa 

Khám bệnh, chữa 

|Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh² 

Đặng Thị Tuyết| 002367/HD-CCHN bệnh Nội Khoa, 
Nhi Khoa 

Sáng 7h00° -1lh30 
Chiều 13h30° đển 

Vị trí chuyền 
mồn 3 

Sáng 7h00° -11h30' 
Chiểu 13h30' đến Phòng khám Nội 

17h00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

17h00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phụ trách phòng 
khám chuyên 
khoa Ngoại 
Truởng phòng 
khám, người 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
mồn 

Phụ trách phòng 
khám Nhi 

Thời gian đắng 
ký hành nghề tại 
Jcơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu cóy 

Không 

Không 

Từ 17h30 đến 
20h00 Thứ 2 đến 

thứ 6 
Từ Th00 đến 

17h00 thứ 7 và 
Chủ nhật 

Ghi chús 
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Khám bệnh, chữa 
Nguyên Binh l004311/HD- CCHN bệnh nội khoa, da Phong liểu, siêu âm 

Vũ Thị Trang 038210/BYT-CCHN 

Trần Hữu Trúc o0005 1/HD-CCHN 

Nguyễn Thị 
Hằng 

Mạc Thị Hạnh 003256/HD-CCHN bệnh chuyên khoa 

|Khám bệnh, chữa 
bênh Nôi khoa 

000473/HD-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

Hải 

mắt 

Khám bệnh chữa 
bệnh chuyên 
khoa Tai mũi 

họng 

Vũ Hữu Quynh 008056/HD- CCHN Bác sỹ đa khoa 

Từ 7h00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ 
nhật. Nghi I ngày 

|theo phân công của 
phòng khám 

|Sáng 7h00° -1lh30 
Chiều 13h30° đển 

17h00 
Thứ 7 và Chủ nhật, Bác sĩ 

ngày lế( trừ lịch trựclPhòng khám 
theo phân công của 
bệnh viện Trường 
Đại học kỹ thuật y 

tế Hải Dương 

Từ 7h00 đển 17h00 

Nguyễn Thanh 080175-CCHN-BQGiấy chứng nhận 
thực hiện nội soi 
chuẩn đoán bệnh 
lý thực quản, đạ 
dày tá tràng 

Từ 7h00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đển chủ 
nhật. Nghi l ngày 
theo phân công của 

phòng khám 

17h00 

Bs phòng khám 
nội – da liểu 

Từ 7h00 đến 17h00|Nhân viện Điều Thưc hiện các kỹ Từr thứ 2 đển chủ thuật điều dưỡng nhậ. Nghỉ l ngày |và chăm sóc bẹnh| theo phân công của 
nhân phòng khám 

Sáng 7h00 -1lh30 
Chiều 13h30° đến 

Thứ 7 và Chủ nhật, 
ngày lễ 

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa Gây 
mê hồi súc, siêu Từ Th00 đển 17h00 
âm tông quát. Từ thứ 2 đển chủ 

nhật. Nghi l ngày 
theo phân công của 

phòng khám 

1 

Từ thứ 2 đên chu Phu trách phòng|làm việc tại phòng nhật. Nghi l ngày khám chuyên khoa |theo phân công của mắt Nam Son phòng khám 

Ktrừ những ngày trực 
theo phân công của 
trung tâm kiêm soát 
bệnh tật tỉnh Hải 

Dương 

mắt 

Phụ trách phòng 
khám Tai mũi 

họng 

Sáng làm từ 7h30 
tến 1lh30 chiều từ 
13h30 đến 16h30 

Nộil từ thứ 2 đến thứ 6 

dưỡng phòng 
khám chuyên 
khoa tai mũi 

họng 

Tại Phòng khám 
Răng Hàm Mặt 
Vinimi Smile 

Khám bệnh từ 
17h30° đến 19h00 

tại Phòng khám 
Gia Liễu Bình 
Phong địa chỉ tại 
Phường Phạm Ngũ 

Lão, Tp Hải 
Dương 

Bác sỹ phòng 
khám chuyên 
khoa nhi 

ại Trường Đại học 
kỹ thuật y tế Hải 

Dương 

Thứ 7 hàng tuần 

Bác sĩ Phụ trách 
Phòng khám Nội 

Soi tiêu hóa 

Không 

Không 

Sáng làm từ Th30 
tến 1lh30 chiều từ 
13h30 đên 16h30 
từ thứ 2 đến thứ 6 
tại trung tâm kiểm 
soát bệnh tật tỉnh 

Hải Dương 

Không 
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Vũ Thị Hiền 0005361/HD-CCHN 

19 

Nguyễn Thị 
Cẩm Mỹ 

14 Đặng Thể Quang 080422/CCHN-BOP|Khâm chữa bệnh nội khoa 

Phạm Thị Hảo 000900/HD-cCHN|ueu duong |và châm sóc bệnh 
nhân 

Nguyển Hoàng 
Anh 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Khám bệnh chữa 
009615/HD-CCHN bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Nguyễn Hữu 

Thực hiện các kỹ 

Kiên 

Nguyễn Thị 
Hương Giang 

|Sáng 7h00 -1|h30 
Chiều 13h30 đến 

17h00 
Thứ 7 và Chủ nhật, 
ngày lễ ( trừ những 
ngày trực theo phân 
công của tại Bệnh 
Viện Đa Khoa Tinh 

Hải Dương 

Bùi Văn Duân 001251/HP-GPHN Y học cổ truyền nhật. Nghi I ngày 
theo phân công của 

phòng khám 

Khám bệnh, chữa 
|000513 1/HD-CCHN bênh nội khoa và 

chuyên khoa lao 

Từ 7h00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ Bác sĩ phụ trách 
nhật. Nghi 1 ngày Phòng khám y 
theo phân công của học cổ truyền 

phòng khám 

Sáng 7h00 -11h30° 
Chiều 13h30° đến 

17h00 

Từ 7h00 đến 17h00|Nhân viên Điều 
Từ thứ 2 đến chủ dưỡng phòng 
nhật. Nghi I ngày khám chuyên 

theo phân công của khoa nội soi tiêu 
phòng khám hóa 

Từ thứ 2 đển chủ 
nhật( Làm 6 ngày/ 

tuẩn) 
Từ Th00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ 

Từ 7h00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ 

000512/QNI-GPHN Y học cổ truyền nhật. Nghi l ngày 

Phạm Thị Loan 001520/HD-CCHN Kỹ thuật viên rằng nhật. Nghi I ngày 
theo phân công của 

phòng khám 
Từ 7h00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đển chủ 

theo phân công của 
phòng khám 

Từ 7h00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ 

000859/HD-GPHNY học cổ truyền nhật. Nghỉ l ngày 
theo phân công của 

phòng khám 

Nhân viên 

Sáng 7h00' -1lh30 
Chiều 13h30° đến 

17h00 

phòng xét 
nghiệm 

Dương) 

Bác sỹ chuyên 
khoa nội 

Y sỹ Y học cổ 
truyền 

Bác sỹ phòng Y 
học cô truỳen 

Nhân viên 
phòng khám 

Y sỹy học cố 
truyền 

Thư 7 và Chủ nhật, Phòng khám 
"Bày lế( trừ lịch trưcl 
theo phân công của 
bệnh viện Phồi Hải 

tống quất 
NAi 

Sáng làm từ 7h30 
kến 1 lh30 chiều từ 
13h30 đến 16h30 
từ thứ 2 đến thứ 6 
tại Bệnh Viện Đa 
Khoa Tinh Hải 

Dương 

Không 

Không 

Không 

Không 

Không 

Không 

Không 

Thứ 2 đến thứ 6 tai 
bệnh viện Lao 
phôi Hải Dương 
(lịch trực theo 
phân công của 
bệnh viện Phổi 

Hải Dương) 
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Vũ Văn Hng 

Lê Thị Thanh 
Hiền 

008569/TB-CCHN 
S19/QD-SYT 

Khúc Thải 
Crơng 

001050/TB-GPHN 

Hà Thị Quyên 0043 16/HD-CCHN 

Khám bệnh, chữa Từ 7h00 đến 17h00 
bệnh đa khoa. Từ thứ 2 đến chủ 
chuyên khoa nhật. Nghi I ngày 

Chẩn đoán hình theo phân công của 
phòng khám ånh 

Chuyên khoa Sân 
phụ khoa 

Thực hiện các kỹ 
thuật xét nghiệm 

Khám bệnh, chữa 
o10189/HD-CCHN bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ Zh00 đến 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ 
nhật. Nghỉ I ngày 

|theo phân công của 
phòng khám 

Từ 7h00 đển 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ 
nhật. Nghil ngày 

theo phân công của 
phòng khám 

Từ Th00 đển 17h00 
Từ thứ 2 đến chủ 
nhật. Nghỉ l ngày 

theo phân công của 
phòng khám 

Phụ trách 
Phòng khám sản 

phụ khoa 

Bác Sỹ 

Ysỹ Y học cổ 
truyền 

KTV Xét 
nghiệm 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
S.D.N; 08013 

TNHH 
côNG TY 

Hài Phòng, ngày 13 tháng 08 năm 2026 

3; 

BM 

KHÁM BỆNH, CHỨA BỆNH 

Không 

*THẢNH DẠT * 

Không 

Không 

Không 

Tăng người 
hành nghề từ 

ngày 13/08/2026 

Tăng người 
hành nghề từ 

hgày 13/08/2026 

Tăng người 
hành nghề từ 

hgày 13/08/2026 

TRƯỞNG PHÒNG KHÁM 
BSCKI Crên 
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